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	TỈNH ỦY BẮC GIANG

BAN CÁN SỰ ĐẢNG UBND TỈNH

*
Số:         -TTr/BCSĐ
DỰ THẢO
	ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

            Bắc Giang, ngày      tháng      năm 2022


TỜ TRÌNH
Về việc xin chủ trương đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng đối với lưu học sinh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào thuộc diện đào tạo, bồi dưỡng theo chương trình hợp tác với tỉnh Bắc Giang

-----
Kính gửi: Thường trực Tỉnh uỷ.
Thực hiện Quy định số 86-QĐ/TU ngày 19/01/2021 của Ban Thường vụ
Tỉnh ủy về những nội dung Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy thảo
luận, quyết định hoặc cho ý kiến thuộc lĩnh vực kinh tế, xã hội; Ban cán sự Đảng UBND tỉnh trình xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy chủ trương đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng đối với lưu học sinh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào thuộc diện đào tạo, bồi dưỡng theo chương trình hợp tác với tỉnh Bắc Giang, như sau: 

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT 

1. Cơ sở pháp lý

- Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

- Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội;

- Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

- Thông tư số 24/2018/TT-BTC ngày 12 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý kinh phí đào tạo cho lưu học sinh Lào và Campuchia (diện hiệp định) học tập tại Việt Nam;

2. Cơ sở thực tiễn
UBND tỉnh đã ký thoả thuận hợp tác giai đoạn 2021-2025 giữa Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang và chính quyền tỉnh Xay Sổm Bun (Lào) ngày 09/8/2021, Nhân chuyến thăm hữu nghị chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào của đồng chí Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn đại biểu cấp cao của Đảng, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và ban hành Kế hoạch số 481/KH-UBND ngày 25/8/2022 của UBND tỉnh về việc thực hiện Thỏa thuận hợp tác giữa UBND tỉnh Bắc Giang và Chính quyền tỉnh Xay Sổm Bun (Lào) giai đoạn 2021-2025. Trong đó, tỉnh Bắc Giang hỗ trợ tỉnh Xay Sổm Bun (Lào) trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo như sau:

+ Hỗ trợ kinh phí đào tạo trình độ thạc sĩ cho 02 cán bộ, công chức của tỉnh Xay Sổm Bun có trình độ tiếng Việt và trình độ chuyên môn đáp ứng điều kiện đầu vào các bậc học tương ứng theo quy định của Việt Nam tại Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang; các chuyên ngành: Quản lý kinh tế, Quản lý đất đai, Khoa học cây trồng, Chăn nuôi, Kế toán, Thú y; 

+ Hỗ trợ 03 học sinh ưu tú của tỉnh Xay Sổm Bun học tiếng Việt và học đại học các chuyên ngành: Quản lý kinh tế, Quản lý đất đai, Khoa học cây trồng, Chăn nuôi, Kế toán, Thú y. Học sinh do tỉnh Xay Sổm Bun lựa chọn được hỗ trợ kinh phí 01 năm học tiếng Việt, nếu đạt trình độ tiếng Việt đáp ứng yêu cầu đầu vào đại học đối với sinh viên nước ngoài học tại Việt Nam, sẽ được hỗ trợ kinh phí học tiếp đại học tại Đại học Nông - Lâm Bắc Giang; 

+ Đào tạo cho 15 cán bộ y tế trong 3 tháng.

- Qua triển khai thực hiện chế độ học bổng đối với cán bộ, học sinh, sinh viên Lào tham gia học tập đã góp phần thực hiện tốt nội dung hợp tác giữa tỉnh Bắc Giang và tỉnh Xay Sổm Bun (Lào) trong các lĩnh vực hợp tác: bồi dưỡng nguồn nhân lực; thúc đẩy hoạt động giao lưu, hợp tác; tăng cường tình đoàn kết, mỗi quan hệ hữu nghị giữa hai tỉnh.

Tuy nhiên, Chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng đối với lưu học sinh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào thuộc diện đào tạo, bồi dưỡng theo chương trình hợp tác với tỉnh Bắc Giang chưa được thông qua HĐND tỉnh, Nay, căn cứ quy định tại khoản 3, Điều 21 Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước ("Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định các chế độ chi ngân sách đối với một số nhiệm vụ chi có tính chất đặc thù ở địa phương ngoài các chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi tiêu do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách địa phương, ngân sách trung ương không hỗ trợ") và căn cứ khả năng cân đối ngân sách tỉnh, UBND tỉnh xây dựng và trình HĐND tỉnh xem xét ban hành Nghị quyết "Quy định chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng đối với lưu học sinh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào thuộc diện đào tạo, bồi dưỡng theo chương trình hợp tác với tỉnh Bắc Giang" là cần thiết và đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
1. Mục đích
Việc ban hành Nghị quyết này nhằm quy định cụ thể mức chi từ ngân sách tỉnh hỗ trợ cán bộ, học sinh, sinh viên Lào tham gia học tập tại Việt Nam thuộc diện đào tạo, bồi dưỡng theo chương trình hợp tác với tỉnh Bắc Giang theo đúng quy định hiện hành, điều kiện thực tế của tỉnh; làm căn cứ để các cơ quan, đơn vị tổ chức liên quan lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí theo quy định.
2. Quan điểm xây dựng Nghị quyết
  Đảm bảo tuân thủ đúng trình tự của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội; Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 05 năm 2016 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 05 năm 2016 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; phù hợp với thực tế, đồng thời đảm bảo khả năng ngân sách.

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
- Trong tháng 02 năm 2023: UBND tỉnh trình thường trực HĐND tỉnh Hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng đối với lưu học sinh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào thuộc diện đào tạo, bồi dưỡng theo chương trình hợp tác với tỉnh Bắc Giang.

- Sau khi có ý kiến đồng ý của thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh giao cơ quan trì chủ, phối hợp với các sở, cơ quan liên quan xây dựng Dự thảo Nghị quyết Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng đối với lưu học sinh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào thuộc diện đào tạo, bồi dưỡng theo chương trình hợp tác với tỉnh Bắc Giang.
- Tháng 4 năm 2023: Cơ quan chủ trì trình UBND tỉnh dự thảo Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng đối với lưu học sinh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào thuộc diện đào tạo, bồi dưỡng theo chương trình hợp tác với tỉnh Bắc Giang.

- Tháng 5 năm 2023: Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh trình BTV Tỉnh ủy dự thảo Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng đối với lưu học sinh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào thuộc diện đào tạo, bồi dưỡng theo chương trình hợp tác với tỉnh Bắc Giang.
- Tháng 7 năm 2023: UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh Dự thảo Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng đối với lưu học sinh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào thuộc diện đào tạo, bồi dưỡng theo chương trình hợp tác với tỉnh Bắc Giang tại Kỳ họp thứ .... HĐND tỉnh khóa XIX.

IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CỦA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
1. Bố cục: Dự thảo Nghị quyết có bố cục theo điều, khoản, điểm; được soạn thảo đúng thể thức và thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật
.

Nghị quyết gồm 5 điều như sau:

- Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
- Điều 2. Đối tượng áp dụng

- Điều 3. Giải thích từ ngữ

- Điều 4. Chính sách hỗ trợ đối với lưu học sinh Lào tham gia đào tạo, bồi dưỡng theo chương trình hợp tác với tỉnh Bắc Giang

- Điều 5. Tổ chức thực hiện

2. Nội dung cơ bản của Nghị quyết như sau:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Quy định chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng đối với lưu học sinh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào thuộc diện đào tạo, bồi dưỡng theo thỏa thuận hợp tác với tỉnh Bắc Giang

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Cán bộ, công chức, học sinh, sinh viên nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tham gia đào tạo, bồi dưỡng theo thoả thuận hợp tác với tỉnh Bắc Giang ở các trình độ: trung cấp, cao đẳng, đại học (kể cả trường hợp đào tạo theo hình thức liên thông), sau đại học; đào tạo tiếng Việt; bồi dưỡng nâng cao kiến thức chuyên môn có thời gian từ 3 tháng đến dưới 12 tháng.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

1. Thoả thuận hợp tác: Là các biên bản, thỏa thuận được ký kết giữa chính quyền tỉnh Bắc Giang và chính quyền các địa phương của Lào.

2. Lưu học sinh: là cán bộ, công chức, học sinh, sinh viên Lào vào Việt Nam học tập theo thoả thuận hợp tác với tỉnh Bắc Giang.

3. Đào tạo dài hạn: gồm các hệ đào tạo trung cấp, cao đẳng, đại học, sau đại học theo quy định, có thời gian đào tạo từ 12 tháng trở lên.

4. Đào tạo ngắn hạn: là các khoá đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kiến thức chuyên môn, tiếng Việt có thời gian đào tạo từ 3 tháng đến dưới 12 tháng.

Điều 4. Chính sách hỗ trợ đối với lưu học sinh Lào tham gia đào tạo, bồi dưỡng theo thoả thuận hợp tác với tỉnh Bắc Giang
1. Hỗ trợ 100% kinh phí đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, tiếng Việt và lưu trú đối với lưu học sinh Lào tham gia đào tạo, bồi dưỡng theo thoả thuận hợp tác với tỉnh Bắc Giang.

2. Hỗ trợ sinh hoạt phí:

- Lưu học sinh đào tạo dài hạn hệ trung cấp, cao đẳng: 3.080.000 đồng/người/tháng.

- Lưu học sinh đào tạo dài hạn hệ đại học: 3.630.000 đồng/người/tháng.

- Lưu học sinh đào tạo dài hạn hệ sau đại học: 4.110.000 đồng/người/tháng.

- Lưu học sinh đào tạo ngắn hạn: 4.820.000 đồng/người/tháng.

- Lưu học sinh học tiếng Việt thi tuyển vào bậc Trung cấp, Cao đẳng, Đại học: 2.460.000 đồng/người/tháng.

- Lưu học sinh học tiếng Việt thi tuyển vào bậc Sau đại học: 2.900.000 đồng/người/tháng.

- Chi phí đi lại: 1.000.000 đồng/lưu học sinh/01 lượt đi và về.
Trường hợp tham gia đào tạo dài hạn: Hỗ trợ 02 lần/khóa học.
Trường hợp tham gia đào tạo ngắn hạn: Hỗ trợ 01 lần/khóa học.
3. Hỗ trợ trang cấp ban đầu

- Lưu học sinh hệ đào tạo dài hạn: 4.480.000 đồng/người.

- Lưu học sinh hệ đào tạo ngắn hạn: 3.580.000 đồng/người.

4. Hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế trong thời gian học tập với mức 4,5% mức lương cơ sở theo quy định của Chính phủ.

5. Hỗ trợ thực tập, viết khóa luận, báo cáo tốt nghiệp cuối khóa (áp dụng đối với đào tạo trình độ cao đẳng, đại học, sau đại học): 1.500.000 đồng/lưu học sinh.

6. Hỗ trợ tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm Quốc khánh Việt Nam và Quốc khánh Lào gặp mặt Tết cổ truyền Việt Nam và Tết cổ truyền Lào mức: 600.000 đồng/lưu học sinh/4 đợt/năm.

7. Hỗ trợ kinh phí đối với các cơ sở đào tạo làm thủ tục gia hạn thị thực cho lưu học sinh Lào: Tối đa 1.000.000 đồng/lưu học sinh/năm.

8. Nguyên tắc thực hiện:

a) Kinh phí thực hiện các chính sách hỗ trợ tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5 và 6 Điều này được giao cho các cơ quan chủ trì thực hiện ký hợp đồng với cơ sở đào tạo và chi trực tiếp cho từng lưu học sinh Lào. Trong đó:

Các khoản hỗ trợ sinh hoạt phí hằng tháng, lưu học sinh Lào sử dụng để tự chi trả tiền ăn hằng ngày, trang phục, tiền tiêu vặt, học phẩm và các chi phí cá nhân khác. Cơ quan chủ trì thực hiện chịu trách nhiệm quản lý và chi trả đúng quy định, đối tượng và thời gian thực tế tham gia học.

Các khoản hỗ trợ trang bị một số đồ dùng cá nhân được cấp một lần để sử dụng trong cả khóa học. Trường hợp mất hoặc hư hỏng sẽ không được cấp lại; trường hợp đã được hỗ trợ khi học tiếng Việt để thi tuyển vào các bậc học thì không hỗ trợ khi vào bậc học chính thức.

Mức chi hỗ trợ tại khoản 2 Điều này tính theo tháng và số ngày thực tế (trường hợp không đủ 01 tháng) sinh viên có mặt học tập tại Việt Nam.

b) Lưu học sinh Lào sau khi tốt nghiệp được tiếp tục thực tập tay nghề tại các cơ cơ quan, đơn vị trong tỉnh Bắc Giang trong thời gian từ 03 đến 06 tháng được tiếp tục hỗ trợ các khoản: Sinh hoạt phí hằng tháng, bảo hiểm y tế theo các mức quy định tại khoản 2 và khoản 4 Điều này.

c) Các chính sách hỗ trợ được thực hiện trong thời gian đào tạo theo quy định hiện hành đối với từng bậc học.

d) Thôi hưởng các chính sách hỗ trợ trong các trường hợp: Kéo dài, vượt thời gian đào tạo theo quy định (trường hợp đặc biệt có ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang và Tỉnh trưởng chủ quản tại Lào); tự ý bỏ học; vi phạm pháp luật Việt Nam, các quy định của cơ sở đào tạo đến mức bị đình chỉ học tập.

Điều 5. Tổ chức thực hiện.
V. NHỮNG VẤN ĐỀ XIN Ý KIẾN: 
Các nội dung trong Dự thảo Nghị quyết đã đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, phù hợp với thực tế của tỉnh Bắc Giang. Đến nay, các ý kiến tham gia đều nhất trí với nội dung của Dự thảo, không có ý kiến khác.

Ban cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo, xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy.

(Gửi kèm theo dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh và các tài liệu liên quan)./.

	Nơi nhận:

- Như trên,

- Thành viên BCSĐ UBND tỉnh,

- Văn phòng Tỉnh uỷ,

- Sở Ngoại vụ,

- VP UBND tỉnh: 

+ LĐVP, TH, KGVX,
+ Lưu VT, BCSĐ.
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